
1 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.5 Hp Inverter 8,900,000         1                    8,900,000                   

2 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.0 Hp Inverter 7,900,000         2                    15,800,000                 

STT HẠNG MỤC QUY CÁCH, ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ

Hạng mục: Hoàn thiện nội thất căn hộ Cosmo City

DANH MỤC NỘI THẤT THIẾT BỊ RỜI DOUBLE KEY (Loại 4 PN)
Công trình: Cosmo City Quận 7

SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN

CĂN HỘ CHÍNH (2PN)



3 Lò nướng
Lò nướng âm tủ Eurosun 

Model: HMH.HBN211E2M
7,300,000         1                    7,300,000                   

4 Tủ lạnh AQUA  side by side, 456 lit 16,400,000       1                    16,400,000                 



5 Tivi
Tivi LG 55 inch 

Model: 55UM7300PTA
11,140,000       1                    11,140,000                 

6 Tivi
Tivi LG 43 inch 

Model: 43UM7600PTA
9,250,000         2                    18,500,000                 



7 Máy giặt
LG 9kg

Model: T2350VS2W
6,100,000         1                    6,100,000                   

8 Bộ bàn ăn Bàn tròn 6 ghế 13,090,000       1                    13,090,000                 



9
Bộ Nệm  +Drap + 

gối

Chăn ga gối nệm nhập khẩu Hàn 

Quốc
5,630,000         2                    11,260,000                 

-                             

1 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.5 Hp Inverter 8,900,000         1                    8,900,000                   

2 Máy lạnh Máy lạnh LG 1.0 Hp Inverter 7,900,000         2                    15,800,000                 

CĂN HỘ PHỤ (2PN)



3 Tivi
Tivi LG 55 inch 

Model: 55UM7300PTA
11,140,000       1                    11,140,000                 

4 Tivi
Tivi LG 43 inch 

Model: 43UM7600PTA
9,250,000         1                    9,250,000                   



5 Lò nướng
Lò nướng âm tủ Eurosun 

Model: HMH.HBN211E2M
7,300,000         1                    7,300,000                   



6 Tủ lạnh 
LG 2 cánh, 255L

Model: GN-M255BL
6,900,000         1                    6,900,000                   

7 Bộ bàn ăn 4 ghế Bộ bàn ăn 4 ghế, kích thước 1.3m 11,000,000       1                    11,000,000                 



8
Bộ Nệm  +Drap + 

gối

Chăn ga gối nệm nhập khẩu Hàn 

Quốc
5,630,000         1                    5,630,000                   

9 Bộ sofa đa năng

Bộ sofa đa năng kích thước 1.7m, 

có thể kéo làm giường ngủ 1.7m x 

2.0m

12,100,000       1                    12,100,000                 

10 Bàn trà  sofa
Bàn trà cao cấp mặt kính hoặc đá 

hiện đại
2,500,000         1                    2,500,000                   



11 Máy giặt
LG 9kg

Model: T2350VS2W
6,100,000         1                    6,100,000                   

205,110,000  TỔNG
























